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Rư tưởng Bồ tát đạo không phải chỉ mới xuất hiện khi Đại thừa Phật giáo thành
lập, mà nó đã tượng hình từ thời khởi lên “ngũ sự” của Đại Thiên

Lời dẫn

“Nguyên nhân hình thành Phật giáo Đại Thừa” là một đề tài có phạm trù không
rộng lắm, nên ít có người khảo sát và nguồn tư liệu về nó cũng rất hạn chế.
Trong quyển "Sơ kỳ Ðại thừa Phật giáo chi khởi nguyên dữ khai triển", Hòa
thượng Ấn Thuận cho rằng: sau khi đức Phật nhập diệt, chúng đệ tử vì quá
thương kính Ngài nên mới tỏ lòng tôn thờ, sùng bái đối với các di vật, di thể và
di tích liên quan đến cuộc đời Ngài. Sự tôn kính này lâu dần thành một tập
quán, một nghi thức hoàn chỉnh và đó cũng là nguyên nhân Phật giáo Đại Thừa
ra đời [9]. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát lịch sử phát triển của Phật giáo Ấn
Độ, cho thấy ngoài nguyên nhân nói trên, còn nhiều yếu tố khác tác động, góp
phần tạo nên một diện mạo mới cho Phật giáo, với tên gọi là Phật giáo Đại thừa.
Tác nhân đầu tiên là sự thay đổi môi trường sống của chư tăng, từ trong rừng
núi ra nơi thành thị thôn xóm. Điều kiện sống thay đổi kéo theo một loạt các
vấn đề như: những bất cập ban đầu về giới luật, sự va chạm với các tôn giáo
khác, nhu cầu của xã hội, những cải tiến về tư tưởng…

Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, đời sống của tăng đoàn là lối sống độc cư
trong rừng núi. Khi ấy, lý tưởng của chư tỳ kheo khi xuất gia theo Phật là đạt
đến sự giác ngộ, giải thoát. Còn việc hoằng truyền Phật pháp, làm lợi lạc cho
chúng sinh chỉ là thứ yếu. Sau khi Phật nhập niết bàn, tăng chúng nhận thấy gia
tài pháp bảo mà Ngài để lại quá lớn. Nó không chỉ có giá trị thiết thực cho mình
cho người, cho đời này mà cho cả đời sau. Vì thế bấy giờ, ngoài vấn đề tu tập
giải thoát, chư tăng còn phải có trách nhiệm “duy trì và phát triển Phật pháp tại
thế gian”. Trong bối cảnh của một đời sống mới, với một lý tưởng hoàn toàn
mới, chúng đệ tử của Phật đã làm gì để thích nghi với xã hội và cũng đạt được
bản nguyện lợi sinh? Những điều này có liên hệ thế nào với việc hình thành Phật
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giáo Đại thừa.

Bối cảnh xã hội trước thời Phật giáo Đại thừa

Trong hầu hết các kinh điển Phật giáo Nguyên thủy, đức Phật thường ca ngợi
đời sống viễn ly, độc cư trong rừng núi. Đó cũng là chính hạnh giúp hành giả đạt
đến các trạng thái thiền định và giải thoát. Đến khi tăng đoàn thành lập, nhiều
tín chủ vì lòng sùng kính Phật, muốn mở rộng phạm vi truyền bá giáo lý, rộng
độ chúng sinh; nên họ đã hiến cúng tài vật, xây dựng một loạt các tinh xá như:
Veluvana, Jìvàkàràma, Jetavanàràma, Ghositàràma,… làm nơi tạm trú cho Phật
và chư tăng trên bước đường du hóa. Mặc dù vậy, đời sống chủ yếu của tăng
đoàn lúc ấy vẫn là du cư, không cố định. Đến năm 523 trước Tây lịch, giáo đoàn
Ni được thành lập [10, tr.271]. Vì đặc thù của giới nữ có nhiều điểm không
tương thích với đời sống du cư trong rừng núi (có thể bị giặc cướp, bị xâm hại, bị
thú dữ tấn công,…), nên đức Phật đã cho phép Ni chúng chuyển vào sống đời
sống định cư trong các tinh xá, gần với trú xứ của chư tăng. Đây được xem là
bước chuyển biến đầu tiên về môi trường sống của đoàn thể tăng già trong thời
kỳ Phật giáo Nguyên thủy.

Sau khi Phật nhập diệt khoảng 100 năm, phần lớn chư tăng đã chuyển vào sống
định cư trong các thành thị, thôn xóm. Điều này đã được các kinh luật ghi nhận
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qua sự kiện nhóm tỳ kheo ở Vesāli thi thành 10 điều không phù hợp với giới luật
[8, tr.567]. Nhóm tỳ kheo kia đã thực hiện 10 điều ấy được một thời gian, mới bị
trưởng lão Yasa phát hiện. Điều này đồng nghĩa rằng, đời sống định cư đang
dần đi vào giai đoạn ổn định. Chính điều kiện môi trường sống thay đổi từ rừng
núi và thành thị thôn xóm đã ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt của chúng tăng.
Hơn nữa, giới luật được chế định lúc tăng chúng còn sống du cư, nay lại đem
giới ấy áp dụng cho đời sống định cư, đương nhiên sẽ có nhiều điểm không phù
hợp. Trong quyển Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên, tác giả Thích Hạnh Bình
cũng cho rằng: “...trên thực tế môi trường sinh hoạt và cuộc sống đã có quá
nhiều sự thay đổi,… Sự thay đổi nếp sống sinh hoạt dẫn đến thay đổi cách suy
tư của con người làm thế nào cho phù hợp cuộc sống”[7, tr.88]. Như vậy, rõ
ràng khi môi trường sống thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác
nhau.

Những bất cập về giới luật

Như trên đã đề cập, thời kỳ đầu khi chuyển từ đời sống du cư sang định cư, chư
tăng đã gặp phải một số vấn đề khi áp dụng giới luật cũ vào đời sống mới. Điển
hình là các tân tỳ kheo ở Vesāli đã thi hành 10 điều mà các trưởng lão cho là
“phi pháp”. Đó là: “một được phép cất giữ muối trong ống sừng; hai được phép
ăn khi bóng mặt trời đã qua hai ngón tay; ba được phép ăn hai bữa trưa trong
cùng một làng; bốn được phép tiến hành lễ bố tát riêng; năm được phép tiến
hành hội họp khi túc số tỳ kheo không đủ; sáu được phép thực hiện theo tập
quán; bảy được phép uống sữa lỏng khi quá ngọ; tám được phép uống nước trái
cây lên men; chín được phép sử dụng tọa cụ không có viền chung quanh; và
mười là được phép cất giữ vàng bạc.” Những điều này nếu nhìn với góc độ hiện
nay thì rất đỗi bình thường, song ở giai đoạn “giao thời” như lúc đó thì quả là
nghiêm trọng. Nếu không vì thế, nó đã không là nguyên nhân dẫn đến cuộc Kiết
tập Kinh điển Phật giáo lần thứ hai và khiến tăng đoàn Phật giáo phân làm hai
phái.

Chúng ta cũng biết, sự nghiệp quan trọng nhất của người tu sĩ Phật giáo là
thành tựu được trí tuệ giác ngộ, giải thoát. Còn giới chỉ là nấc thang đầu để
hành giả đạt định và hướng đến tuệ. Vì thế, mục đích của giới là giúp cho hành
giả phân định được đâu là giới hạn của đời sống phạm hạnh, tránh sa lạc vào
các đường xấu ác. Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy, Phật thường dùng
hình ảnh ẩn dụ “pháp như chiếc bè để qua sông, không phải để nắm lấy”[2,
tr.179], để nói đến công dụng của giới. Hay như trong Kinh Kim Cang, Phật cũng
dạy: “Như Lai thường nói: Này các Tỳ kheo! Nên hiểu rằng, ta nói pháp ví dụ
như chiếc bè, pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp”[6, tr.74]. Qua hai ví dụ này
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ta thấy, giới cũng là một trong những phương tiện giúp hành giả đạt được mục
tiêu giác ngộ, giải thoát. Điều mà Phật đặc biệt chú trọng chính là tinh thần giải
thoát của giới, chứ không phải các giới điều. Nếu hành giả vận dụng đúng tinh
thần giải thoát đó, tất sẽ có an lạc, giải thoát và cũng không thấy giới điều là
ràng buộc.

Ngoài ra trong kinh Trường Bộ có cho rằng: “Sa-môn Gotama từ bỏ lấy của
không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong
những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. - Này các Tỳ kheo,
đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu...”[2, tr.15-18]. Theo những
gì Phật đã dạy “các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới
luật” chính là: không sát sinh, không trộm cướp, không nói láo, dùng mỗi ngày
một bữa, không ăn phi thời, không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không
trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, không nhận
vàng và bạc,… Đặc biệt trong số đó, có những giới điều thuộc Ba la di giới,
những giới căn bản và các giới khinh khác.

Phật giáo Đại thừa khi hình thành, đương nhiên là có sự kế thừa quan điểm giới
luật từ các Bộ phái, nhất là các phái trực thuộc Đại Chúng bộ. Do đó, chúng ta
hoàn toàn có thể suy luận chính những tư tưởng cấp tiến về giới trong thời Phật
giáo Bộ phái, đã làm nền tảng để hình thành Bồ tát giới của Phật giáo Đại thừa.
Giới này hội đủ cả ba công năng “nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp
giới và nhiêu ích hữu tình giới” mà lại khai mở cho cả hàng cư sĩ tại gia lãnh
thọ. Đây chính là điểm đặc biệt và cấp tiến nhất mà các giới bản của những thời
kỳ trước không có được. Nó cũng là một phương diện đáng ghi nhận để đánh
dấu sự phát triển của Phật giáo Đại thừa. Ngang đây, chúng ta còn thấy được
một điểm sáng khác: phải chăng đến giai đoạn này, trong công cuộc đưa Phật
giáo hội nhập vào xã hội, vị thế và vai trò của người cư sĩ đã được cải thiện rất
nhiều?

Tư tưởng Bồ tát đạo và vai trò người cư sĩ trong
Phật giáo Đại thừa

Kinh Xà Ni Sa trong Trường Bộ 2 giới thiệu rằng: Phật giáo dưới thời vua A Dục
đã lan rộng khắp cõi nước Ấn Độ. Qua đó cho thấy, dù Thế Tôn đã nhập diệt từ
lâu, nhưng Pháp của Phật vẫn thường trụ ở thế gian và Phật giáo vẫn phát triển
qua các thời kỳ. Để có được thành quả đó, tất nhiên không thể thiếu vai trò của
chư tăng, đồng thời còn có sự hỗ trợ tích cực của hàng cư sĩ tại gia. Một trong
những gương mặt hộ pháp tiêu biểu chính là vua A Dục. Trên một bia ký có tên
là “The Calcutta–Bairat Rock–Inscription”, ông khẳng định mình là một Phật tử
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thuần thành, tin tưởng có thể đóng góp vào việc trường tồn của Chính pháp.
Một nguồn sử liệu khác còn cho biết: ông từng thực hiện một cuộc “thanh tịnh
hóa tăng đoàn”, loại trừ khoảng 68000 tu sĩ giả danh; và cũng từng gửi nhiều
đoàn truyền giáo sang các nước lân cận truyền bá Phật pháp,… Thiết nghĩ, với
rất nhiều những việc làm ý nghĩa như vậy, vị trí của ông trong Phật giáo hoàn
toàn xứng đáng được nâng cao! Và cũng có khả năng, chính hình tượng của ông
đã đi vào kinh điển Đại thừa, mang tính ước lệ cho một vị Bồ tát tại gia hết lòng
vì Phật pháp.

Trong Phật giáo Đại thừa, Bồ tát được xem như một quả vị tu chứng, địa vị còn
cao hơn cả Thanh Văn; đặc biệt là Bồ tát lại mang dáng dấp của một người cư
sĩ. Như trong Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề từng tán thán: “Hy hữu Thế Tôn!
Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ tát, thiện phó chúc chư Bồ tát.” Nghĩa là, đến giai
đoạn này, Thế Tôn thường chú ý, nhớ nghĩ, thường giao nhiệm vụ hoằng dương
Phật pháp cho hàng Bồ tát. Lại nói là hy hữu vì điều này trước đó chưa từng xảy
ra, sau này cũng không phải, mà chính là lúc Phật giáo Đại thừa thành lập. Bằng
hình thức của một người cư sĩ áo trắng, Bồ tát với nhiệm vụ đưa Phật giáo vào
đời sẽ không bị trở ngại, có thể đến bất cứ đâu: dù là tửu điếm hay thanh lâu,
chốn cung son hay góc chợ,… Có lẽ cũng chính vì lý do này mà “bố thí” trở
thành chi phần đầu tiên, đứng đầu trong “lục độ”. Giống như các pháp khác
trong 37 phẩm trợ đạo, khi “lục độ” được thực thi trên nền tảng “ba la mật”, thì
mục đích cuối cùng của nó cũng là trí tuệ. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với hoàn
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cảnh và con người hiện tại, ý nghĩa của “lục độ ba la mật” trong Phật giáo Đại
thừa ít nhiều đã có sự thay đổi. Sáu độ này được xây dựng hoàn toàn vì lý tưởng
độ tha, và lúc này tinh thần lợi tha cũng được đặt lên trên tự lợi. Tóm lại, tư
tưởng Bồ tát đạo không phải chỉ mới xuất hiện khi Đại thừa Phật giáo thành lập,
mà nó đã tượng hình từ thời khởi lên “ngũ sự” của Đại Thiên, sau đó lại được sự
trợ duyên của nhiều yếu tố khác. Và một trong số đó là trào lưu tư tưởng nở rộ
trong thời kỳ Bộ phái.

Sự ra đời của Triết học “Tính Không”

Triết học “Tính không” của Phật giáo Đại thừa ra đời nhằm phản biện các hệ
thống triết học trước đó ở Ấn Độ, nhất là chủ trương “tam thế thật hữu” của
phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Vấn đề tranh luận về tư tưởng phát sinh từ khi Phật
giáo tiến vào xã hội, tăng chúng phải đối diện với sự chất vấn của ngoại đạo về
những vấn đề siêu hình. Nếu như thời Phật giáo Nguyên thủy, đức Phật chỉ giữ
thái độ im lặng trước những câu hỏi tương tự như: thế giới là hữu biên hay vô
biên? thân và mạng là một hay khác?… Thái độ im lặng này được giới nghiên
cứu giải thích rằng: vì trước đó Phật đã đưa ra chủ thuyết “vô ngã” để phủ nhận
“ngã vĩnh hằng” của Bà la môn giáo. Hơn nữa, Phật giáo còn chủ trương có
“nhân quả nghiệp báo” liên hệ chặt chẽ trong ba đời. Do đó, nếu phải giải thích
là có hay không đều không hợp với một trong hai quan điểm này. Trở lại vấn đề
của Hữu Bộ, phái này căn cứ theo lời dạy của Phật trong kinh điển để lý giải 3
thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều thật có. Họ còn đưa ra thuyết 6 nhân 4 duyên
để chứng minh bản chất các pháp là thật có. Từ cơ sở lý luận này, Phật giáo Đại
thừa thành lập quan điểm “nhất thiết pháp giai không” hay “duyên khởi tính
không” để phủ bác lại chủ trương của Hữu Bộ.

Tư tưởng không trong Phật giáo Đại thừa được phân thành hai hệ thống là: tư
tưởng “nhất thiết pháp giai không” trong văn hệ Bát Nhã và chủ trương “duyên
khởi tính không” của Long Thọ. Cả hai lập trường này đều dựa trên cơ sở Bản
thể luận để nhìn nhận về các pháp. Trong văn hệ Bát Nhã, con xin trích lược
một phần nội dung Kinh Kim Cang để phân tích tư tưởng “nhất thiết pháp giai
không”. Kinh nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng
phi tướng tắc kiến Như Lai” [1, tr.16]. Vì được quán chiếu bằng trí tuệ Bát Nhã,
các pháp rõ ràng là không có tướng nhất định; trong không gian vô cùng và thời
gian vô tận, không có pháp nào được gọi là sinh hay diệt, tất cả đều là hư vọng,
không thật. Thấy được thật tướng các pháp là không, đồng nghĩa là thấy được
duyên khởi hay thấy Như Lai. Cũng tương tự như thế, Bồ tát Long Thọ dùng lý
“duyên khởi” để chứng minh bản chất các pháp là không. Trong tác phẩm
“Trung Luận”, “phẩm Quán Tứ Đế” thứ 24, Ngài nói rằng:
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“眾因緣生法，

我說即是空，

亦為是假名，

亦是中道義。 ”

[5, tr.10]

Nghĩa là: các pháp vốn từ nhiều nhân duyên hợp lại mà có, cái có đó là không
thật có, nên nói bản chất các pháp là không. Những tên gọi hay khái niệm về nó
cũng là giả tạm, không thật; bởi vì ngôn ngữ là có giới hạn, mà các phạm trù có
hay không, thường hay đoạn, một hay khác, đến hay đi đều không phải, lại
không thể diễn đạt được. Do đó, chỉ có lìa nhị biên, không rơi vào bất cứ cực
đoan nào mới thật là không, đây cũng là nghĩa của Trung đạo vậy.

Lời kết
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Phật giáo Đại thừa hình thành là hệ quả của một quá trình dài chịu sự tác động
của nhiều yếu tố nội tại lẫn ngoại tại. Ngoài những tác nhân từ phía xã hội, bản
thân Phật giáo cũng đã tự vận động, hoàn thiện để tồn tại và phát triển qua các
thời kỳ. Bắt đầu từ sự thay đổi môi trường sống, kéo theo những tập quán khác
cũng bị xáo động ở giai đoạn đầu. Song qua đó, Phật giáo đã chứng tỏ được khả
năng thích ứng rất cao, có thể nhanh chóng hội nhập mà vẫn giữ được những
nét đặc thù, riêng biệt của chính mình. Ở Phật giáo Đại thừa, người ta vẫn tìm
thấy những nét căn bản của giáo lý Phật giáo Nguyên thủy, nhưng cũng có cả
sự tinh tế hiện đại của xã hội đương thời. Đó chính là điểm sáng của tinh thần
“tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” trong đạo Phật. Bên cạnh đó, tư
tưởng Phật giáo Đại thừa còn đạt đến đỉnh cao của nền văn học Phật giáo. Dù ra
đời muộn hơn các triết thuyết khác, nhưng nó đã tạo được vị thế vững chắc cho
chính mình. Và người góp phần không nhỏ cho sự thành công này chính là Bồ
tát Long Thọ.
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